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	BỘ Y TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2023/TT-BYT
	Hà Nội, ngày       tháng    năm 2023


 THÔNG TƯ

Hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 


Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các bệnh viện đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

2. Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác triển khai Thông tư này.     

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” là tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), thiết bị kết nối mạng, thiết bị hoặc hệ thống lưu trữ dữ liệu, thiết bị an toàn thông tin, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. “Kho dữ liệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” là kho lưu trữ điện tử các dữ liệu được hình thành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
3. “Bộ máy về chuyển đổi số của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” gồm lãnh đạo của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các khoa/phòng/trung tâm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cá nhân có liên quan để thực hiện trách nhiệm và quyền hạn nhất định về công tác chuyển đổi số tại đơn vị.
Điều 3. Khung yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Khung yêu cầu về nhận thức số;
2. Khung yêu cầu về thể chế số;
3.  Khung yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;
4. Khung yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng;
5. Khung yêu cầu về nhân lực công nghệ thông tin;
6. Khung yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin;
7. Khung yêu cầu về kho dữ liệu; 

8. Khung yêu cầu về quản lý tài sản là mã nguồn phần mềm và dữ liệu hình thành thông qua hoạt động của các hệ thống thông tin;
9. Khung yêu cầu về liên thông, kết nối dữ liệu. 

Điều 4. Lộ trình chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn thành chuyển đổi số khi đáp ứng đầy đủ 09 khung yêu cầu được quy định tại Điều 3 và chi tiết tại Phụ lục của Thông tư này.

2. Lộ trình hoàn thành chuyển đổi số tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 đối với các bệnh viện nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2027;

b) Chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2029 đối với các bệnh viện được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2027.

c) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào nhu cầu, năng lực thực tế có thể hoàn thành trước lộ trình quy định tại điểm a, điểm b của khoản 2 Điều này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 2023 và thay thế cho Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế có trách nhiệm:

a) Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; 

b) Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo tham gia công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Sở Y tế và Y tế Bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này theo thẩm quyền quản lý; định kỳ vào tháng 12 hằng năm tổng hợp báo cáo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và có văn bản báo cáo cơ quan quản lý y tế cấp trên trực tiếp, cụ thể:

a) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế: Văn bản báo cáo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gửi về Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo  - Bộ Y tế.
b) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, văn bản báo cáo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gửi về Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, văn bản báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gửi về Cục Y tế - Bộ Công an; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải, văn bản báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gửi về Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông Vận tải.

c) Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này): Văn bản báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số gửi về Sở Y tế nơi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đặt trụ sở.

d) Thời điểm báo cáo: Định kỳ vào tháng 12 hàng năm.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

	Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề XH của Quốc hội (để giám sát);
- Ủy ban Quốc gia về CNTT;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng BYT;

- Phòng Công báo, Cổng TTĐT CP;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BYT;

- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng Thông tin điện tử BYT;
- Lưu: VT, PC, CNTT (03b).
	BỘ TRƯỞNG



Phụ lục I

CÁC KHUNG YÊU CẦU VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
I. Khung yêu cầu về nhận thức số

- Bảo đảm bộ máy về chuyển đổi số của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Bảo đảm việc chuyển đổi số xuyên suốt trong các hoạt động của đơn vị;  
- Bảo đảm công tác truyền thông về chuyển đổi số.
II. Khung yêu cầu về thể chế số

- Ban hành nghị quyết, văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số và có kế hoạch triển khai thực hiện; 

- Ban hành kế hoạch trung hạn và kế hoạch hàng năm về chuyển đổi số  và đảm bảo công tác triển khai thực hiện;
- Bảo đảm tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế; 
- Bảo đảm công tác tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số;
- Bảo đảm cơ chế thúc đẩy triển khai chuyển đổi số. 
III. Khung yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
- Bảo đảm máy tính và trang thiết bị công nghệ thông tin;
- Bảo đảm mạng nội bộ, internet; 

- Bảo đảm máy chủ chuyên dụng;
- Bảo đảm thiết bị, hệ thống lưu trữ.
IV. Khung yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng
- Bảo đảm các bộ quy tắc an toàn thông tin theo quy định;
- Bảo đảm an toàn thông tin nội bộ;
- Bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng;
- Bảo đảm an toàn thông tin khi giao tiếp giữa các hệ thống;
- Bảo đảm an toàn thông tin các ứng dụng;
- Bảo đảm an toàn thông tin cơ sở dữ liệu;
- Bảo đảm về phòng chống các sự cố theo cấp độ an toàn thông tin.
V. Khung yêu cầu về nhân lực công nghệ thông tin

- Bảo đảm số lượng nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin;
- Bảo đảm trình độ nhân lực công nghệ thông tin.
VI. Khung yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin

- Bảo đảm các ứng dụng quản lý điều hành;
- Bảo đảm các ứng dụng quản lý khám bệnh, chữa bệnh;
- Bảo đảm ứng dụng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử;
- Bảo đảm ứng dụng hoạt động y tế từ xa;
- Bảo đảm ứng dụng về thanh toán viện phí không sử dụng tiền mặt;
- Bảo đảm ứng dụng về bệnh án điện tử;
- Bảo đảm các ứng dụng về khai thác cơ sở dữ liệu.
VII. Khung yêu cầu về kho dữ liệu 

- Bảo đảm cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh;
- Bảo đảm cơ sở dữ liệu bệnh án điện tử;
- Bảo đảm cơ sở dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử;
- Bảo đảm cơ sở dữ liệu nhân lực y tế;
- Bảo đảm cơ sở dữ liệu về thuốc;
- Bảo đảm cơ sở dữ liệu về vật tư và trang thiết bị y tế;
- Bảo đảm cơ sở dữ liệu về quản lý tài chính. 
VIII. Khung yêu cầu về quản lý tài sản là mã nguồn phần mềm và dữ liệu hình thành thông qua hoạt động của các hệ thống thông tin (tài sản số)
- Bảo đảm các quy định về quản lý tài sản số, mã nguồn ứng dụng công nghệ thông tin;
- Bảo đảm ứng dụng quản lý về quản lý tài sản số, mã nguồn ứng dụng công nghệ thông tin.
IX. Khung yêu cầu về liên thông, kết nối dữ liệu
- Bảo đảm liên thông, kết nối dữ liệu các hệ thống nội bộ;
- Bảo đảm liên thông, kết nối dữ liệu với hệ thống bên ngoài;
- Bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin y tế.
Dự thảo 1.0








